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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 
 

Số: 119/2024/DS-PT 

Ngày: 27 - 3 - 2024. 
Vv: Tranh chấp quyền sử dụng đất. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Hải Thanh 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Tiến Dũng;  

                                                     Ông Nguyễn Trọng Đoàn;  

- Thư ký phiên toà: Bà Hà Lê Giang, Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Huy Hoàng - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

123/2021/TLPT-DS ngày 12 tháng 4 năm 2021 về việc: “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất”. 

Do có kháng cáo của nguyên đơn đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 

49/2020/DS-ST ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Toà án nhân dân thành phố Hải 

Phòng. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3304/2024/QĐ-PT ngày 08 

tháng 3 năm 2024, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Lương Thị L, sinh năm 1973; nơi cư trú: Thôn T, xã N, 

huyện T, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Bùi Quốc T - Công ty 

L3 và đồng nghiệp thuộc Đoàn luật sư Thành phố H; có mặt. 

- Bị đơn: Ông Lương Văn K, sinh năm 1970, nơi cư trú tại: Thôn T, xã N, 

huyện T, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Các luật sư Nguyễn Thanh Đ và 

Nguyễn Thị Minh P - Văn phòng L4 thuộc Đoàn luật sư thành phố H; ông Đ có 

mặt, bà P vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị L1 (vợ ông K), sinh năm 1973; nơi cư trú: Thôn T, xã N, 

huyện T, thành phố Hải Phòng; có mặt 

2. Anh Lương Văn Q, sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn T, xã N, huyện T, 

thành phố Hải Phòng. Hiện đang lao động tại Đài Loan (không rõ địa chỉ cụ 

thể);   

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lương Thị L, sinh năm 1973, nơi cư 

trú: Thôn T, xã N, huyện T, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

3. Anh Lương Văn C, sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn T, xã N, huyện T, 

thành phố Hải Phòng; có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, các biên bản lấy lời khai và tại phiên 

tòa, nguyên đơn trình bày: Bà L là vợ của ông Lương Văn Q1. Ông Q1 và ông 

Lương Văn K là anh em con chú, con bác (bố đẻ ông K và bố đẻ ông Q1 là anh 

em ruột). Năm 1994, gia đình bà L lúc đó có 03 nhân khẩu được Ủy ban nhân 

dân xã N, huyện T, thành phố Hải Phòng giao 1.440m2 đất nông nghiệp theo 

Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ với thời hạn 20 năm, 

trong đó có 232m2 đất nông nghiệp diện chân quần (giáp đất thổ cư) tại tờ bản 

đồ số 12 thửa số 13 tọa lạc tại thôn T, xã N, huyện T, thành phố Hải Phòng. 

Tháng 10 năm 1994, do ông Q1 bị ốm nên vợ chồng bà L đã đồng ý cho cụ Bùi 

Thị N (là bác dâu) thuê diện tích đất canh tác 232m2 trong thời hạn 20 năm. Vợ 

chồng bà L đã giao diện tích đất cho cụ N và đã nhận của cụ N số tiền 1.400.000 

đồng. Hai bên không lập văn bản về thỏa thuận này nhưng có bà Đoàn Thị L2 

(là mẹ chồng của bà L) chứng kiến. Năm 2007, ông Lương Văn Q1 chết; năm 

2008, cụ Bùi Thị N chết. Sau khi cụ N chết vợ chồng ông Lương Văn K (con 

trai cụ N) tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất trên. Năm 2014, hết thời hạn 

cho thuê đất, bà L đề nghị ông K trả lại diện tích đất 232m2, nhưng ông K không 

đồng ý và đề nghị bà L chuyển nhượng lại cho ông K với giá 10.000.000 đồng 

hoặc là đổi diện tích đất canh tác ở vị trí khác nhưng bà L không chấp nhận. 

Năm 2015, chính quyền địa phương thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, gia 

đình bà L được Ủy ban nhân dân xã N tiếp tục giao diện tích đất 232m2 nêu trên 

để canh tác. Từ năm 1994 đến nay, bà L vẫn nộp tiền thuế sử dụng đất nông 

nghiệp. Năm 2017, ông K đã làm ngõ đi bằng bê tông trên phần diện tích đất 

nông nghiệp nêu trên để vào nhà của ông K ở phía trong. Bà L đã nhiều lần đề 

nghị ông K trả đất và đề nghị Ủy ban nhân dân xã N giải quyết tranh chấp nhưng 

không có kết quả. Vì vậy bà L khởi kiện, đề nghị Tòa án buộc ông Lương Văn K 

phải trả lại diện tích 232m2 đất nông nghiệp diện chân quần (giáp đất thổ cư) tại 

tờ bản đồ số 12 thửa số 13 diện tích 232m2 tại thôn T, xã N, huyện T, thành phố 

Hải Phòng và buộc vợ chồng ông K phải tháo dỡ vật kiến trúc, di dời cây trồng 

trên đất, trả lại 232m2 đất ruộng cho gia đình bà.  

Bị đơn ông Lương Văn K trình bày: Năm 1993, ông K kết hôn với bà 

Nguyễn Thị L1 và ở chung với mẹ đẻ ông K là cụ Bùi Thị N. Bố đẻ ông K đã chết 

năm 1985. Năm 1994, do bà L bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị, điều kiện kinh 

tế gia đình khó khăn, ông Lương Văn Q1 (chồng bà L) cần tiền để chữa bệnh cho 

bà L nên đã đặt vấn đề chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp 232m2 cho cụ N. 

Do diện tích đất nông nghiệp nằm sát diện tích đất thổ cư của gia đình nên cụ N 

đồng ý và đã trả cho ông Q1 2.400.000 đồng. Vì là quan hệ họ hàng gần, tin 

tưởng nhau nên hai bên không làm giấy tờ. Khi ông Q1 đặt vấn đề chuyển 

nhượng và hai bên giao nhận tiền thì có vợ chồng ông và em trai là ông Lương 

Văn Đ1 chứng kiến, không có bà Đoàn Thị L2 ở đó. Năm 1998, vợ chồng ông K 

làm nhà ở trên đất thổ cư và đã bỏ nhiều công sức, tiền của, để cải tạo san lấp từ 

ruộng sâu thành vườn và đã làm ngõ đi bằng bê tông dày khoảng 05cm trên diện 

tích đất nhận chuyển nhượng của ông Q1, bà L. Năm 2005 chính quyền địa 

phương đã lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất bao gồm cả diện tích 232m2 đất  vào phần 
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diện tích đất thổ cư của gia đình ông K được quyền sử dụng là 761m2. Năm 2008, 

cụ N chết vợ chồng ông K tiếp tục sử dụng diện tích 232m2 đất ổn định cho đến 

năm 2014 bà L có đơn ra UBND xã yêu cầu ông K trả lại đất, nhưng sau đó 

không biết vì lý do gì UBND xã lại giao diện tích 232m2 đất nông nghiệp đang có 

tranh chấp cho bà L, việc giao đất không có quyết định giao. Năm 2016, bà L có 

nói chuyện với vợ chồng ông K về việc bà L2 muốn đòi lại diện tích đất nông 

nghiệp 232m2 mà ông Q1 đã chuyển nhượng nhưng bà L nói đất đã bán nên mẹ 

con bà L không có ý kiến gì. Không có việc ông K đề nghị bà L chuyển nhượng 

đất lại với giá là 10.000.000đ như bà L khai. Đến năm 2017, thực hiện chương 

trình nông thôn mới, gia đình ông K được UBND xã N cấp xi măng để làm lại 

ngõ đi trên nền ngõ cũ hết 5.000.000 đồng. Khi gia đình ông K làm ngõ, chính 

quyền địa phương và gia đình bà L không phản đối hay có ý kiến gì. Nay bà L 

khởi kiện đòi lại diện tích đất nông nghiệp 232m2, ông K không đồng ý vì vợ 

chồng ông Q1, bà L đã chuyển nhượng diện tích đất này cho cụ N từ năm 1994. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - bà Nguyễn Thị L1 (vợ ông K) 

trình bày: Bà thống nhất với nội dung trình bày của ông K và không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của bà L vì thực tế ông Q1, bà L đã chuyển nhượng diện tích 

đất 232m2 cho cụ N từ năm 1994 với giá 2.400.000 đồng. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 49/2020/DS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2020, 

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lương Thị L về 

yêu cầu ông Lương Văn K trả lại diện tích đất nông nghiệp 232m2 đất nông 

nghiệp diện chân quần (giáp đất thổ cư) tại tờ bản đồ số 12 thửa số 13 tọa lạc tại 

thôn T, xã N, huyện T, thành phố Hải Phòng và buộc ông K bà L1 phải di dời, 

phá dỡ tài sản trên diện tích 232m2 đất. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí, chi phí tố tụng, quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 05/10/2020, nguyên đơn bà Lương Thị L 

kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà: 

Buộc ông Lương Văn K phải trả bà 232m² đất nông nghiệp thuộc tờ bản đồ số 

12, thửa số 13, thôn T, xã N, huyện T, thành phố Hải Phòng.  

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Bà Lương Thị L giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo, đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà. 

Ông Lương Văn K, bà Nguyễn Thị L1 đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

Bản án sơ thẩm cho rằng có việc chuyển nhượng đất nhưng bà L chỉ thừa 

nhận cho thuê đất, ông K trình bày sử dụng đất từ năm 1994 nhưng không đăng 

ký kê khai cũng không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Theo biên 

bản xác minh ngày 22/01/2024 thì từ năm 1994 đến năm 2013 thì bà L vẫn thực 

hiện nghĩa vụ về đất của UBND xã, việc mua bán giữa các bên không báo thông 

báo UBND xã biết. Ông K không thực hiện nghĩa vụ gì với thôn, xã, huyện. 

Năm 1993 ông K chỉ có 484m2 đất ở và 277m2 đất vườn, còn 838m2 đất ở là ông 
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K tự khai nhận chứ UBND xã không xác nhận. Năm 2006 UBND xã tiến hành 

lập hồ sơ cấp GCNQSD đất thì phát hiện đất của ông K trùng lên đất hộ bà L 

nên dừng việc cấp giấy CNQSD đất. Ý kiến của ông Vĩnh nguyên cán bộ địa 

chính thời kỳ 1990 - 2009 cho biết sau khi làm thủ tục cấp GCQNSD đất cho 

ông K thấy không đúng nên dừng lại, không cấp cho ông K. Năm 2013 - 2014 

UBND xã tiến hành đồn điền đổi thửa trong đó hộ bà L có 03 nhân khẩu được 

chia theo Nghị định 64/CP của Chính phủ diện tích 1.458m2, trong đó đã có diện 

tích chân quần 232m2, còn lại chia ra ngoài đồng diện tích 1.226m2. Ông K sử 

dụng 232m2 đã làm ngõ vào nhà và trồng cây trên diện tích chân quần của hộ bà 

L trong khi chưa có tài liệu thể hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Từ 

những căn cứ trên, có thể khẳng định bà L chỉ cho thuê đất, nếu bà L bán cho 

ông K thì có lý do gì qua nhiều năm bà L vẫn nộp các nghĩa vụ tài chính còn ông 

K không thực hiện nghĩa vụ gì. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử sửa Bản án sơ 

thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc vợ chồng 

ông K tháo dỡ đường, di dời cây cối trả đất cho bà L. 

Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông K - Bị 

đơn:  Năm 1994 ông Q1 đã chuyển nhượng cho cụ N diện tích 232m2 đất nông 

nghiệp với giá 2.400.000đ; năm 1998 ông K đã san lấp xây sân bê tông làm ngõ 

và trồng cây; Năm 2005 chính quyền địa phương đã lập hồ sơ kỹ thuật xác định 

ông K được quyền sử dụng  diên tích 761m2 đất trong đó có 232m2 đất nông 

nghiệp vào phần diện tích đất thổ cư của gia đình nhưng ông Q1 bà L không có 

ý kiến gì; bà L khai năm 2014 bà được xã  giao lại cho bà L diện tích 232m2 để 

tiếp tục canh tác là không có căn cứ và không có quyết định giao, bà L không sử 

dụng canh tác đất từ năm 1994 cho đến nay, không  biết được diện tích đất đang 

tranh chấp cụ thể là bao nhiêu, không xác định được vị trí mốc giới của thửa đất. 

Biên bản xác minh do Luật sư của nguyên đơn thu thập là không khách quan, 

Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ đầy đủ và 

khách quan. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

nguyên đơn, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày quan điểm:  

Về việc tuân theo pháp luật trong quá trình thụ lý, giải quyết và tại phiên 

toà, Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, ông K (bị đơn) vẫn xác nhận 

nguồn gốc thửa đất 232m2 đang tranh chấp là của bà L (nguyên đơn), phù hợp 

với xác nhận của UBND xã N giao 232m2 (đất nông nghiệp diện chân quần) cho 

hộ bà L vào năm 1994 để canh tác theo Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993. 

Bà L khai cho cụ N (mẹ ông K) thuê 232m2 đất thời hạn 20 năm từ năm 1994 - 

2014 với giá 1.400.000 đồng, ông K khai cụ N (đã chết năm 2008) đã nhận 

chuyển nhượng với giá 2.400.000 đồng nhưng đều không có tài liệu chứng 

minh. UBND xã N không biết việc này. Xác minh tại UBND xã N thể hiện năm 

2013 - 2014 xã tiến hành dồn điền đổi thửa, diện tích 232m2 đất chân quần vẫn 

giao cho hộ bà L. Thôn thu các khoản thanh toán liên quan đến 232m2 đất mà xã 

giao cho bà L, đã nộp các khoản từ năm 1994 đến tháng 12/2023 bao gồm các 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i


5 

 

phí sử dụng sản xuất, trả công nông giang, bảo vệ đồng ruộng, làm kênh dẫn 

nước, không thu thuế. 

Xét thấy hộ ông K là người sử dụng đất từ năm 1994 nhưng không thực 

hiện nghĩa vụ gì với thửa đất 232m2 tranh chấp. Hơn nữa, Điều 75 Luật Đất đai 

năm 1993 quy định việc chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phải được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ông K cho rằng đã nhận chuyển 

nhượng 232m2 đất nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh. Năm 2006, 

ông K đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng UBND xã N 

đã phát hiện diện tích đất hộ ông K trùng lên diện tích 232m2 đất bà L nên dừng 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, chưa có căn cứ xác định diện 

tích 232m2 bị đơn (ông K) đã nhận chuyển nhượng của nguyên đơn.  

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà L, sửa 

bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L buộc ông K 

trả lại 232m2 đất nông nghiệp và di dời, phá dỡ tài sản trên diện tích 232m2 đất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[I] Về tố tụng: 

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm: Nguyên đơn bà Lương Thị L có đơn kháng 

cáo đối với bản án sơ thẩm. Xét thấy đơn kháng cáo có nội dung và hình thức 

phù hợp, trong thời hạn, đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định tại 

các Điều 271, 272, 273, 276 Bộ luật Tố tụng dân sự nên kháng cáo hợp lệ và 

được giải quyết theo trình tự phúc thẩm.  

[2] Toà án cấp sơ thẩm đã xác định chính xác quan hệ pháp luật cần giải 

quyết trong vụ án, vụ án đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 9 Điều 26, 

khoản 3 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự; xác định đúng và đủ các đương sự 

trong vụ án. 

[3] Tại phiên toà phúc thẩm, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã triệu 

tập hợp lệ các đương sự. Tuy nhiên, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan trong vụ án đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 nhưng vắng mặt không 

có lý do, hoặc đã có người đại diện theo ủy quyền tham gia phiên toà. Do đó, 

Hội đồng xét xử căn cứ quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội và quy định tại Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự để xét xử vụ án vắng 

mặt họ.  

[II] Về nội dung: 

[1] Xét kháng cáo của nguyên đơn bà Lương Thị L:   

Căn cứ vào tài liệu quản lý đất đai tại địa phương, Hội đồng xét xử xác 

định: Diện tích đất 232m² các đương sự đang tranh chấp có nguồn gốc của vợ 

chồng bà Lương Thị L, ông Lương Văn Q1 được UBND xã N giao theo Nghị 

định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc ban hành Bản quy định về 

việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào 

mục đích sản xuất nông nghiệp, để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, 

thời hạn giao đất là 20 năm (người sử dụng đất là ông Q1). Do diện tích đất 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%91%C6%B0%C6%A1ng%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ti%C3%AAn%20L%C3%A3ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%91%C6%B0%C6%A1ng%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ti%C3%AAn%20L%C3%A3ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%91%C6%B0%C6%A1ng%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ti%C3%AAn%20L%C3%A3ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Qu%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1nh
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được giao nằm giáp đất thổ cư nên được người dân địa phương gọi là đất “chân 

quần”. Đất có vị trí giáp chân đê chắn sóng cũ, nay là đường trục xã N đoạn từ 

cầu ông T1 đến cầu ông G, phía Bắc giáp ao ông Lương Văn Q3, phía Nam giáp 

ngõ xóm, phía Đông giáp đất ông Lương Văn K, phía Tây giáp đường trục xã 

thuộc thửa số 13, Tờ bản đồ số 12, thôn T, xã N. Tại thời điểm giao đất lần đầu 

(năm 1994), phần đất lưu không của đường trục xã giáp với đất tranh chấp chưa 

được xác định; kết quả đo kỹ thuật năm 2005 mới xác định lưu không đường 

này là 07m, tính từ tim đường. Diện tích ruộng 232m² giao cho hộ ông Q1, bà L 

vào 02 thời điểm (giao lần đầu vào năm 1994 và giao lại năm 2014) đều không 

xác định lưu không đường. Việc cải tạo, mở rộng đường trục xã giáp đất tranh 

chấp không lấn vào đất ở hoặc đất nông nghiệp của bất kỳ hộ dân nào trong 

thôn. Do đó, quan điểm của ông K cho rằng khi mở rộng đường trục xã đã lấn 

vào một phần đất tranh chấp nên diện tích còn lại khoảng hơn 200m² không có 

cơ sở chấp nhận. 

[2] Quá trình giải quyết vụ án, các bên đương sự cùng xác nhận, vợ chồng 

ông K, bà L1 sử dụng diện tích 232m² đất nêu trên từ năm 1994 đến nay thông 

qua thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông Q1, bà L với cụ N 

là mẹ đẻ của ông K (hiện ông Q1, cụ N đều đã chết); thỏa thuận chuyển quyền 

sử dụng đất không được lập thành văn bản, không làm thủ tục chuyển nhượng 

tại UBND xã N, huyện T, thành phố Hải Phòng. 

[3] Ông K và bà L1 (vợ ông K) cho rằng ông Q1 (chồng bà L) đã chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho cụ N (mẹ đẻ ông K) nhưng không có tài liệu, 

chứng cứ chứng minh. Cụ N và ông Q1 đều đã chết. Tài liệu quản lý đất đai và 

quan điểm của đại diện chính quyền địa phương thể hiện: Diện tích đất nêu trên 

mang tên ông Q1, bà L từ khi ông bà được giao đất (năm 1994) đến nay.  

Điều 3 Luật Đất đai năm 1993 quy định: 

“1. Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. 

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất. 

Các quyền nói trên chỉ được thực hiện trong thời hạn giao đất và đúng 

mục đích sử dụng của đất được giao theo quy định của Luật này và các quy định 

khác của pháp luật”. 

Khoản 3 Điều 73 Luật Đất đai năm 1993 quy định: “Người sử dụng đất 

có quyền được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Thủ tục 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nông thôn làm tại Uỷ ban nhân dân huyện; 

ở đô thị làm tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. 

Điều 75 Luật Đất đai năm 1993 quy định:  

1. “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để 

trồng rừng, được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Chuyển đi nơi khác; 

b) Chuyển sang làm nghề khác; 

c) Không còn khả năng trực tiếp lao động” 

2.2. Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gi%C3%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Nam%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Ti%C3%AAn%20L%C3%A3ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
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Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông 

nghiệp phải có các điều kiện sau đây: 

- Có nhu cầu sử dụng đất; 

- Chưa có đất hoặc đang sử dụng đất dưới hạn mức theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

Như vậy, theo lời trình bày của bị đơn, nếu có việc chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất nông nghiệp thì việc chuyển nhượng này cũng không hợp pháp do 

người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không đủ điều kiện chuyển 

nhượng và nhận chuyển nhượng đất, người nhận chuyển nhượng không sử dụng 

đúng mục đích (sử dụng đất nông nghiệp), đặc biệt như kết quả thu thập chứng 

cứ cho thấy các bên không làm thủ tục chuyển nhượng, không được sự cho phép 

của chính quyền địa phương. 

[4] Kết quả đo kỹ thuật năm 2005 chỉ xác định diện tích đất thực tế ông K, 

bà L1 đang sử dụng tại thời điểm đo đạc, không phải là chứng thư pháp lý công 

nhận ông K bà L1 có quyền sử dụng hợp pháp với thửa đất này. Mặt khác, theo 

quan điểm của chính quyền địa phương thì năm 2014, khi hết thời hạn giao đất 

theo Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc ban hành Bản quy 

định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu 

dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, địa phương tiếp tục giao diện tích đất 

này cho bà L sử dụng. Hộ gia đình ông K cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với diện tích đất ở và diện tích đất nông nghiệp 232m2 

đang tranh chấp.  

[5] Mặc dù vợ chồng ông K, bà L1 hiện là người sử dụng đất nhưng 

không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc nộp các loại phí, lệ 

phí khi sử dụng đất nông nghiệp; thực tế, bà L nộp khoản tiền này từ năm 1994 

đến nay, được chính quyền địa phương xác nhận. Xét thấy, việc bà L nộp các 

loại phí, lệ phí là thực hiện nghĩa vụ của người được giao quyền sử dụng đất và 

là bên cho thuê quyền sử dụng đất quy định tại khoản 5 Điều 718 của Bộ luật 

Dân sự năm 1995. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ và lý do để kết luận: Ông 

Q1 đã chuyển quyền sử dụng đất cho cụ N vào năm 1994 thông qua hình thức 

cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không phải hình thức chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp như quan điểm của phía bị đơn. 

[6] Mặc dù thỏa thuận cho thuê quyền sử dụng đất không được lập thành 

văn bản, không có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền; hình thức của hợp 

đồng chưa phù hợp với quy định tại các Điều 691, 714, 716 của Bộ luật Dân sự 

năm 1995 và Điều 31 Luật Đất đai năm 1993; tuy nhiên, các bên đều có quyền 

chuyển quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 715 của Bộ luật Dân sự năm 

1995, Điều 3 và khoản 3 Điều 73 Luật Đất đai năm 1993. Việc cho thuê quyền 

sử dụng đất là trên cơ sở tự nguyện, xuất phát từ thực tế, nhu cầu sử dụng đất 

của các bên; sau khi nhận đất (năm 1994), cụ N và vợ chồng ông K sử dụng đất 

trong thời hạn cho thuê, bà L thực hiện việc nộp các loại phí, lệ phí sử dụng đất. 

Do nội dung hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của 

pháp luật về đất đai tại thời điểm giao dịch, các bên đã tôn trọng và cùng thực 

hiện trong thời gian dài mà không có tranh chấp nên cần công nhận hiệu lực của 

hợp đồng. Hết thời hạn của hợp đồng thuê đất, ông K không trả đất cho bà L là 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
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vi phạm nghĩa vụ của người thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 720 của Bộ 

luật Dân sự năm 1995.  

[7] Năm 2014, khi hết thời hạn giao đất, bà L tiếp tục được địa phương 

giao diện tích 232m² đất nông nghiệp diện “chân quần” mà vợ chồng ông K 

đang sử dụng. Mặc dù việc giao đất không có quyết định, nhưng được chính 

quyền địa phương xác nhận. Do đó, diện tích đất này thuộc quyền sử dụng hợp 

pháp của bà L. Xét thấy, yêu cầu khởi kiện của bà L là có căn cứ, cần được chấp 

nhận và buộc ông K phải trả bà L 232m² đất nông nghiệp.  

[8] Quá trình sử dụng đất được thuê, vợ chồng ông K làm ngõ đi bằng bê 

tông để vào đất ở của gia đình và trồng một số cây cối trên đất. Căn cứ quy định 

tại khoản 2 Điều 3, Điều 42 Luật Đất đai năm 1993, việc gia đình ông K xây 

dựng ngõ đi và trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp là sử dụng đất không 

đúng mục đích; quá trình giải quyết vụ án, các đương sự không thỏa thuận được 

với nhau về việc giải quyết tài sản trên đất, không có căn cứ xác định bà L đồng 

thuận với việc gia đình ông K sử dụng đất trái mục đích. Do đó, Hội đồng xét xử 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà L, sửa Bản án sơ thẩm, buộc vợ chồng ông 

K phải phá dỡ ngõ đi, di dời các loại cây cối trồng trên đất để trả lại đất cho bà 

L; bà L không phải chịu chi phí phá dỡ, di dời tài sản trên đất. 

[9] Về chi phí tố tụng và án phí: 

[9.1] Yêu cầu khởi kiện của bà L được chấp nhận nên ông K phải chịu 

khoản tiền chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản theo quy định 

tại Điều 157, Điều 165 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Quá trình giải quyết vụ án, 

bà L đã nộp 2.800.000 đồng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và 1.700.000 

đồng chi phí định giá tài sản; tổng số tiền là 4.500.000 đồng nên cần buộc ông K 

phải trả bà L khoản tiền này. 

[9.2] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 26; điểm a khoản 2 Điều 27; khoản 

2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu , nộp, quản lý, sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án kèm theo: Do việc 

tranh chấp đất thuộc quyền sử dụng của ai nên đương sự chỉ phải chịu án phí 

không có giá ngạch là 300.000 đồng. Bà L được chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

nên hoàn trả cho bà L số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp là 348.000 đồng; 

ông K phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Đồng thời do yêu cầu kháng cáo của bà 

L được chấp nhận nên bà L không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Chấp nhận kháng cáo của bà Lương Thị L; sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 

49/2020/DS-ST ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng, như sau:  

Căn cứ các Điều 691, 692, 693, 695, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721 và 

726 của Bộ luật Dân sự năm 1995; Điều 1, 3, 20, 31, 42, khoản 3 Điều 73, Điều 

75, Điều 78, Điều 79 Luật Đất đai năm 1993; khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 

Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 157, khoản 1 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
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Điều 165, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và khoản 1 

Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lương Thị L: 

1.1. Buộc ông Lương Văn K phải trả bà Lương Thị L 232m² đất nông 

nghiệp thuộc tờ bản đồ số 12, thửa số 13, thôn T, xã N, huyện T, thành phố Hải 

Phòng. Đất có vị trí, kích thước như sau: Phía Bắc giáp ao của ông Lương Văn 

Q3, dài 8,8m; phía Nam giáp ngõ xóm, dài 7,42m; phía Tây giáp đất ông Lương 

Văn K dài 29,47m; phía Đông giáp đường trục xã, dài 29,4m (có sơ đồ đo vẽ 

kèm theo bản án). 

1.2. Buộc ông Lương Văn K, bà Nguyễn Thị L1 phải phá dỡ ngõ đi, di 

dời toàn bộ cây cối trồng trên diện tích 232m² đất nông nghiệp thuộc tờ bản đồ 

số 12, thửa số 13, thôn T, xã N, huyện T, thành phố Hải Phòng để trả đất cho bà 

Lương Thị L. 

2. Về án phí và chi phí tố tụng khác: 

2.1. Ông Lương Văn K phải chịu 300.000 (ba trăm nghìn) đồng án phí 

dân sự sơ thẩm. 

2.2. Ông Lương Văn K phải chịu khoản tiền chi phí xem xét, thẩm định 

tại chỗ và định giá tài sản là 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng. Do bà 

Lương Thị L đã nộp khoản tiền này trong quá trình giải quyết vụ án nên buộc 

ông K phải trả bà L 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong khoản tiền chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định 

giá tài sản, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 

của Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

2.3. Trả lại bà Lương Thị L 348.000 (ba trăm bốn mươi tám nghìn) đồng 

tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng theo Biên lai số 0011214 ngày 29/5/2018 và 

300.000 (ba trăm nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo Biên lai thu 

số 0019104 ngày 30/10/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND thành phố Hải Phòng; 

- Cục THADS thành phố Hải Phòng; 

- Chi cục THADS huyện Tiên Lãng,  

thành phố Hải Phòng. 

- Các đương sự; 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

  

Nguyễn Hải Thanh 
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